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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Biểu thức P = 
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 có giá trị đúng bằng:

A. -2
B. 2
C. -1
D. 1

Câu 2: Cho 
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 thì:

A. 
[image: image4.wmf](

)

cot3

pa

-=


B. 
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Câu 3: Cho 
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 thì:

A. 
[image: image9.wmf]tan8

M

a

=-


B. 
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C. 
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Câu 4: Giá trị của 
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 bằng:

A. -0,5
B. 0,51
C. 0,5
D. -0,51

Câu 5: Cho sinx + cosx = 
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 khi đó sinxcosx có giá trị bằng:

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 6: Góc có số đo 
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 được đổi sang độ là:

A. 320 45’
B. 330 45’
C. 
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D. -330 45’
Câu 7: Số đo rađian của góc 300 là:
A. 
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p


B. 
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C. 
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Câu 8: Cho các cung  có số đo: a = 
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  ,       b =
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      ,      c =
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[image: image28.wmf]71

4

p

-

 . Biểu diễn các cung trên lên đường tròn lượng giác. Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau?

A. Chỉ a, b và c
B. Chỉ a và b
C. Chỉ b, c và d
D. Chỉ a,b và d
Câu 9: Nếu tanx = 
[image: image29.wmf]5

 thì giá trị của cosx bằng:

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: Cho tan
[image: image34.wmf]1

a

=

 thì:

A. 
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Câu 11: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

A. sin(a-b) = sina.cosb + cosasinb
B. 
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C. 
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D. sin2a = 2sinacos2a

Câu 12: Cho 
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 khi đó giá trị của cot
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 bằng:

A. 
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D. 
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Câu 13: Biểu thức Q = sin750 + cos750 có giá trị đúng bằng:

A. - 
[image: image47.wmf]6
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B. 
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Câu 14: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:

A. 
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Câu 15: Cho đường tròn 
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 . Một cung có độ dài bằng 20 thì có số đo bằng bao nhiêu radian?

A. 
[image: image58.wmf]2
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B. 2
C. 
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D. 
[image: image60.wmf]1

2


II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (1,5điểm): Cho sinx = 
[image: image61.wmf]4
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 và 
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. Tính cosx và tanx.

Câu 2 (2,5 điểm):

      a. Rút gọn biểu thức: 
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      b. Chứng minh rằng :  
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